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1.Dịch vụ cho doanh nghiệp trong nước



STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ (VNĐ)

1
Thành lập công ty (TNHH, CỔ PHẦN, HỢP 

DANH, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN)

2.000.000 (Kết quả: 

Giấy chứng nhận 

ĐKKD, con dấu 

công ty, dấu chức 

danh Giám Đốc)

5.000.000 (Kết quả: 

Giấy chứng nhận 

ĐKKD, con dấu 

công ty, dấu chức 

danh Giám Đốc, 

chữ ký số 03 năm, 

hoá đơn điện tử 300 

tờ, kê khai thuế lần 

đầu)

2 Thành lập Hộ kinh doanh 2.000.000 VNĐ

3
Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại 

diện, thành lập địa điểm kinh doanh
1.500.000 VNĐ

4 Thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh 1.500.000 VNĐ

5
Thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1.500.000 VNĐ

6
Tạm ngưng công ty (thời hạn 01 năm, hết hạn có 

thể gia hạn tạm ngưng thêm 01 năm nữa)
1.500.000 VNĐ

7
Giải thể công ty (không gồm quyết toán thuế, kê 

khai thuế và tiền nợ, phạt thuế của doanh nghiệp)
5.000.000 VNĐ

8

Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh (không gồm quyết toán thuế, kê khai 

thuế, tiền phạt và nợ thuế của doanh nghiệp)

3.000.000 VNĐ



2.Dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ghi chú
1.  Luật VNSI cung cấp các dịch vụ trên trong phạm vi toàn quốc. Giá trên chỉ áp 

dụng tại thành phố Hà Nôi, còn các tỉnh, thành phố còn lại ngoài chi phí theo báo 

giá trên, sẽ thêm 500.000 để Luật VNSI đi lại làm việc tại các địa bàn xa.



STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ

1

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài 

(100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh vốn 

nước ngoài và vốn Việt Nam) thuộc ngành 

nghề kinh doanh Việt Nam cam kết mở cửa thị 

trường.

22.000.000 (Kết quả: 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, con 

dấu công ty, dấu chức 

danh của Giám Đốc)

25.000.000 (Kết quả: 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, con 

dấu công ty, dấu chức 

danh của Giám Đốc, 

chữ ký số 03 năm, hoá 

đơn điện tử 300 tờ, kê 

khai thuế lần đầu)

2
Mua vốn góp của các nhân, tổ chức nước 

ngoài vào doanh nghiệp tại Việt Nam.
15.000.000

3

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của 

công ty vốn đầu tư nước ngoài, gồm thay đổi 

nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

15.000.000

4

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của công ty vốn đầu tư nước 

ngoài.

3.000.000 (không gắn 

với xin thêm giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư cho dự án của 

chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm 

kinh doanh) 

22.000.000 (gắn với 

việc đăng ký dự án 

đầu tư của chi nhánh 

và địa điểm kinh 

doanh).

5

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thương 
20.000.000



Ghi chú

3.Dịch vụ xuất nhập cảnh và lưu trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam 

nhân nước ngoài là thương nhân chưa có hiện 

6

Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam

10.000.000

7

Tạm ngừng hoạt động của công ty vốn đầu tư 

nước ngoài (gồm cả tạm ngừng công ty và tạm 

ngừng dự án)

5.000.000

8

Giải thể công ty vốn đầu tư nước ngoài (gồm 

chấm dứt công ty và chấm dứt dự án, không 

gồm quyết toán thuế, khai thuế, nợ thuế và 

phạt thuế của doanh nghiệp)

15.000.000

9

Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của công ty vốn đầu tư nước 

ngoài (không gồm quyết toán thuế, khai thuế, 

nợ thuế và phạt thuế của doanh nghiệp)

5.000.000 (trường hợp 

không có dự án kèm theo) 

15.000.000 (trường hợp 

có giải thể dự án kèm 

theo)

10

Giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (không 

gồm quyết toán thuế, khai thuế, nợ thuế và 

phạt thuế của doanh nghiệp)

15.000.000

1.  Luật VNSI phục vụ các dịch vụ cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trên 

toàn quốc. Bảng giá trên áp dụng tại thành phố Hà Nội, còn các tỉnh, thành phố 

còn lại ngoài chi phí trên, sẽ thêm 2.000.000/ dịch vụ để Luật VNSI đi lại phục vụ 

Quý khách hàng.



Ghi chú

4 . Dịch vụ công bố thực phẩm và các loại giấy phép kinh doanh  

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ 

1 Đăng ký tài khoản dịch vụ công 2.000.000

2
Công văn nhập cảnh Việt Nam (01 tháng, 

03 tháng)
3.000.000

3 Giấy phép lao động 6.000.000

4 Thẻ tạm trú 7.000.000

1.  Các dịch vụ xuất nhập cảnh, Luật VNSI phụ vụ trên toàn quốc. Biểu phí trên áp 

dụng cho các doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội. Trường hợp xin giấy phép lao 

động và thẻ tạm trú tại các thành, thành phố còn lại, ngoài chi phí trên sẽ thêm 

500.000 phụ phí đi lại cho Luật VNSI.



5.Dịch vụ pháp chế 

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ 

1
Công bố thực phẩm thường trong nước (đã 

gồm kiểm nghiệm và công bố)
4.000.000

2
Công bố thực phẩm thường nhập khẩu (đã gồm 

kiểm nghiệm và công bố)
4.000.000

3
Công bố thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trong 

nước (đã gồm kiểm nghiệm và công bố)
25.000.000

4
Công bố thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nhập khẩu 

(đã gôm kiểm nghiệm và công bố)
25.000.000

5

Giấy xác nhận cam kết an toàn thực phẩm (đối 

với thực phẩm thường trong nước và nhập 

khẩu)

3.000.000

6

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà 

hàng và cơ sở kinh doanh thực phẩm (không 

gồm khám sức khoẻ).

19.000.000

7
ISO hoặc HACCP cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (giá trị 03 năm)
26.000.000

8
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn du 

học
25.000.000

9
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trung tâm 

ngoại ngữ - tin học
25.000.000

10
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ 

việc làm
25.000.000

11
Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh lữ hành nội 

địa hoặc quốc tế
25.000.000



STT DỊCH VỤ BAS

IC

VIP PRO

1

Cập nhật văn bản pháp lý 

liên quan đến lĩnh vực hoạt 

động

﻿ ﻿
ALL

2

Tư vấn xây dựng Điều lệ 

công ty, Nội quy công ty, Nội 

quy lao động, Quy trình làm 

việc,…

﻿ ﻿
ALL

3

Đại diện thực hiện các thủ 

tục hành chính: Thành lập 

công ty, thay đổi DKKD, 

thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện,…các THHC 

khác phù hợp lĩnh vực hoạt 

động của doanh nghiệp

﻿ ﻿
ALL

4

Soạn thảo, review hợp đồng, 

văn bản thoả thuận, các văn 

bản khiếu nại, tố cáo,…theo 

quy định pháp luật

﻿ ﻿
ALL

5

Tư vấn, hướng dẫn doanh 

nghiệp giải quyết tranh chấp 

lao động

﻿ ﻿
ALL

6

Tư vấn pháp luật về giải 

quyết tranh chấp với đối tác 

và khách hàng, xung đột lợi 

ích đối với đối thủ cạnh 

tranh

﻿ ﻿
ALL

7

Cử luật sư tham gia tố tụng 

đối với các tranh chấp của 

doanh nghiệp tại Toà án 

hoặc Cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.

﻿ ﻿
ALL

8

Luật sư đến doanh nghiệp 

trao đổi trực tiếp (4 tiếng/ 

﻿ ﻿
ALL



6.Dịch vụ ly hôn nhanh 

Ghi chú

7.Luật sư tranh tụng

Ghi chú

tháng/2 lần)

9

TÀI LIỆU SONG NGỮ ANH – 

VIỆT, có phiên dịch đi cùng 

luật sư khi làm việc với đối 

tác nước ngoài

﻿ ﻿
ALL

STT DỊCH VỤ GIÁ

1 Thuận tình ly hôn 10.000.000

2 Đơn phương ly hôn Liên hệ

1.  Dịch vụ ly hôn nhanh chỉ thực hiện được khi vợ chồng thuận tình ly hôn. Thuận 

tình ly hôn là vợ và chồng cùng thoả thuận giải quyết được về hôn nhân, con cái, 

tài sản và công nợ chung.

2.  Dịch vụ ly hôn nhanh chỉ thực hiện được khi vợ chồng thuận tình ly hôn. Thuận 

tình ly hôn là vợ và chồng cùng thoả thuận giải quyết được về hôn nhân, con cái, 

tài sản và công nợ chung.

STT DỊCH VỤ GIÁ

1 Luật sư tranh tụng vụ án dân sự Liên hệ

2 Luật sư tranh tụng vụ án hình sự Liên hệ

1.  Luật VNSI cung cấp dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng trong các vụ án dân sự, 

hình sự trên toàn quốc.

2.  Ngoài các dịch vụ có báo giá chi tiết trên, Luật VNSI còn phụ vụ các dịch vụ 

khác như soạn  thảo văn bản, tư vấn pháp luật, đăng ký sở hữu trí tuệ. Quý khách 

liên hệ với Luật VNSI để được tư vấn và báo giá chi tiết



CONTACT WITH US

Email luatvnsi@gmail.com

Số điện thoại 0979 825 425

Mạng xã hội Luatsuvnsi.com


